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Phụ lục I 

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2 

TT Nội dung 

Phường 

Sa Pa 

Các phường 

còn lại 
Các xã 

VT1 VT1 VT1 VT2 

1 Đất trồng lúa 65.000 48.000 45.000 40.500 

2 Đất trồng cây hằng năm khác 50.000 42.000 39.000 35.000 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 65.000 45.000 42.000 38.000 

4 Đất trồng cây lâu năm 45.000 38.000 35.000 31.500 

5 Đất rừng sản xuất 21.000 21.000 15.000 13.500 

 


